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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

08/01 

Sáng 

1  HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Chào mùa 

xuân mới 
 

2  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì I BGĐT 

3  Toán Chữa bài KTĐK BGĐT 

4  Tiếng Việt Chữa bài KTĐK BGĐT 

Chiều 

5  Khoa học Chữa bài KTĐK BGĐT 

6  Tiếng Anh Ôn tập  

7  Công nghệ Ôn tập BGĐT 

Ba 

09/01 

Sáng 

1  Toán TA Ôn tập  

2  Tiếng Anh Ôn tập  

3  Tiếng Việt Ôn tập về từ loại BGĐT 

4  Tin học Ôn tập  

Chiều 

5  Toán Ôn tập về hình học BGĐT 

6  Lịch sử - Địa lí Ôn tập BGĐT 

7  Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8  HĐNGCK Ôn tập  BGĐT 

Tư 

10/01 

Sáng 

1  Toán Ôn tập về giải toán BGĐT 

2  GDTC Ôn tập  

3  Tiếng Việt Ôn tập về biện pháp so sánh, nhân hóa BGĐT 

4  Tiếng Việt Ôn tập văn viết thư BGĐT 

Chiều 

5  Khoa học Ôn tập BGĐT 

6  Mĩ thuật Ôn tập  

7  Tiếng Anh LK Ôn tập  

8  Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

Năm

11/01 

Sáng 

1  Âm nhạc Ôn tập BGĐT 

2  Tiếng Việt  Ôn tập về câu  

3  Tiếng Anh Ôn tập  

4  Toán Ôn tập về giải toán  BGĐT 

Chiều 

5  GDTC Ôn tập  

6  Tiếng Anh LK Ôn tập  

7  HĐTN Ôn tập BGĐT 

8  Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

Sáu 

12/01 

Sáng 

1  Tiếng Anh 

NGHỈ CUỐI HỌC KÌ 1 

 

2  Tiếng Việt BGĐT 

3  Toán BGĐT 

4  Đạo đức BGĐT 

Chiều 

5  Hướng dẫn học BGĐT 

6  Lịch sử - Địa lí BGĐT 

7  HĐTN BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 



Ngày 04 tháng 01 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


